
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:       /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày      tháng 12  năm 2025 

GIẤY MỜI  
Về việc báo giá thuốc và mỹ phẩm mua sắm tháng 12 2025 và năm 2026 tại 

nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng danh mục mua sắm thuốc và mỹ phẩm cho nhà thuốc 

bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Thảo, số điện thoại: 0915 493 468, email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com hoặc Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 

280 185, email: nguyenthihuong281@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn. 

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com và nguyenthihuong281@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 13 tháng 12 năm 2025 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục thuốc (phụ lục I), danh mục mỹ phẩm (phụ lục II). 

2. Mẫu bảng báo giá: Thuốc (phụ lục III), Mỹ phẩm (phụ lục IV). 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 

12 năm 2025. 

4. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

5. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

6. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm 

việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu 

chứng minh đáp ứng yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các 

tài liệu liên quan (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Ghi chú:  

- Đối với thuốc: gửi kèm theo Bảng báo giá các Quyết định trúng thầu/ 

Thông báo trúng thầu của thuốc trong vòng 12 tháng trở lại đây làm căn cứ báo 

giá, Giấy phép lưu hành sản phẩm, GDP. 

- Đối với Mỹ phẩm: gửi kèm theo Bảng báo giá Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và các tài liệu liên 

quan đến: thành phần, quy trình sản xuất, thử nghiệm an toàn, dữ liệu kỹ thuật 

của sản phẩm,.... 

Giấy mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/ hoặc 

https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 

- Ban Giám đốc; 

- P.TCKT; 

- Lưu: VT, KD, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Lâm 

  

  

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/
https://quangtrihospital.vn/


STT Tên hoạt chất
Nồng độ

- Hàm lượng
Đường dùng Dạng bào chế

Nhóm 

thuốc
Đơn vị tính

Số lượng kế 

hoạch

1 Methyl prednisolon 40mg/ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền
Nhóm 1

Chai/Lọ/Ống/

Túi
1.200

2
Betamethasone dipropionate + 

Betamethasone disodium phosphate
(5mg + 2mg)/ml

Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền
Nhóm 1

Chai/Lọ/Ống/

Túi
600

3 Triamcinolon acetonid 40mg/ml; 2ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền
Nhóm 2

Chai/Lọ/Ống/

Túi
600

Phụ lục I

DANH MỤC THUỐC MUA SẮM THÁNG 12 NĂM 2025 VÀ NĂM 2026

 TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Tổng: 03 mặt hàng



STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng kế 

hoạch

1 Dung dịch tắm gội khô Lọ/ Chai

Nước tinh khiết, Olive oil PEG-7 esters, Sodium 

lauroamphoacetate, Cocaminopropyl betaine, Chlorhexidine 

Digluconate, Menthol, Dipotassium glycyrrhizate, Disodium 

edeta, Citric acid, Sodium citrate, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract, Fragrance, CI 19140.

*Trong đó: Hàm lượng Chlorhexidine Digluconate: 0,25%

Citric acid, Sodium citrate: chất điều chỉnh pH

Thể tích: ≥ 150ml

6.000

Phụ lục II

DANH MỤC MỸ PHẨM MUA SẮM THÁNG 12 NĂM 2025 VÀ NĂM 2026

TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Tổng: 01 mặt hàng



TT

STT tại 

Giấy mời 

chào giá

Tên thuốc  

Tên hoạt 

chất/thành 

phần

Nồng độ, 

hàm lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK/

GPNK

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Tên cở 

sở sản 

xuất

Nước 

sản 

xuất

Hạn sử 

dụng

Quy cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành 

tiền 

(VNĐ)

Số Quyết 

định trúng 

thầu + Số 

IB của 

thông báo 

mời thầu

Ngày Quyết 

định trúng 

thầu

Tên 

Bệnh 

viện/ Sở 

YT

Hiệu lực 

trúng 

thầu đến 

ngày

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng số khoản:….......

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Phụ lục III

MẪU BÁO GIÁ THUỐC

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

Chúng tôi cam kết:



TT
STT tại Giấy 

mời chào giá

Tên hàng hóa mời 

chào giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói

Đặc tính/Thông 

số kỹ thuật 

Phiếu công bố 

sản phẩm

Chất lượng sản 

phẩm

Hãng và 

nước sản xuất
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:….......

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

BÁO GIÁ

Phụ lục IV

MẪU BÁO GIÁ MỸ PHẨM

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................
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